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STT Tên  Mã số  Nơi đặt Ghi chú  
1.  Máy sinh khí Hydro TB/TH/GC/HC-002 P. Thuốc Sắc ký khí (GC) 

Agilent 6890N 

2.  Máy cô quay (CQ) 

YAMATO BO 140 - Japan 

TB/TH/CQ/KT-148 P. Thuốc  

3.  Máy cô quay (CQ) YAMATA 

BO 140 -Japan 

TB/MT/CQ/KT-147 P. Mỹ 

phẩm 

 

4.  Máy sinh khí Nito 

 

TB/MT/LCMS/HC-155 P.Thực 

phẩm 

Sắc ký lỏng khối phổ 

(LCMSMS) 

5.  Máy sinh khí Hydro 

Máy sinh khí Nito 

TB/TP/GC/HC-276 P.Thực 

phẩm 

Sắc Ký Khí (GC) Perkin 

Elmer 

6.  Máy sinh khí Nito TB/TP/LCMS/HC-334 P. Thực 

phẩm 

Săc ký khối phổ(LCMS) 

Thermo ISQ EC 

7.  Cô quay (CQ) IKA-HB4 

Basic-Germany 

TB/TP/CQ/KT-284 P. Thực 

phẩm 

 


